	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1947/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp việc áp dụng các thủ tục hành chính như sau:

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Võ Lâm Phi


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

PHẦN I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 



		1

		Cho phép thành lập trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông



		2

		Cho phép sáp nhập trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông



		3

		Cho phép chia tách trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông



		4

		Cho phép trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ



		5

		Cho phép giải thể trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông



		6

		Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông



		7

		Cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục



		8

		Cho phép sáp nhập các trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục



		9

		Cho phép chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục



		10

		Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ



		11

		Cho phép giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục



		12

		Công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục



		13

		Công nhận Phó Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục



		14

		Cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp



		15

		Cho phép sáp nhập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp



		16

		Cho phép chia, tách trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp



		17

		Cho phép giải thể trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp



		18

		Cho phép trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở thêm chi nhánh



		19

		Cấp Giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường



		20

		Gia hạn Giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường



		21

		Cấp Giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường



		22

		Gia hạn Giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường



		23

		Công nhận Trường mầm non tư thục đạt chuẩn quốc gia



		24

		Công nhận Trường Tiểu học tư thục đạt chuẩn quốc gia



		25

		Công nhận Trường Trung học cơ sở tư thục đạt chuẩn quốc gia



		26

		Công nhận Trường  Trung học phổ thông tư thục đạt chuẩn quốc gia



		27

		Đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên



		28

		Xác nhận kết quả kiểm tra ngoại ngữ/tin học các cấp độ A, B, C



		29

		Sửa chữa thông tin trên chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A, B, C



		30

		Đăng ký dự kiểm tra kiểm tra ngoại ngữ/tin học các cấp độ A, B, C đối với học viên của các trung tâm ngoại ngữ/tin học



		31

		Đăng ký dự kiểm tra kiểm tra ngoại ngữ/tin học các cấp độ A, B, C đối với thí sinh tự do



		32

		Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về



		33

		Chuyển đổi trường bán công sang trường tư thục



		II. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh



		1

		Tiếp nhận chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông



		2

		Cấp giấy giới thiệu chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông



		3

		Xin học lại đầu cấp trung học phổ thông



		4

		Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông



		5

		Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học phổ thông về nước



		6

		Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông



		7

		Xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú



		8

		Xét cử tuyển cao đẳng, đại học



		9

		Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp



		III. Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ



		1

		Cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông



		2

		Cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông



		3

		Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp



		4

		Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp



		5

		Đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng, chứng chỉ



		6

		Cấp bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông từ sổ gốc do bản chính bị mất



		7

		Cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc từ sổ gốc do bản chính bị mất



		8

		Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc do bản chính bị mất trong trường hợp còn bản chính



		9

		Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do không đúng với hồ sơ gốc



		10

		Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch



		11

		Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ



		12

		Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều giấy khai sinh khác nhau



		IV. Lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo



		1

		Xét tặng nhà giáo nhân dân



		2

		Xét tặng nhà giáo ưu tú



		V. Lĩnh vực hội, tổ chức phi Chính phủ



		1

		Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có phạm vi hoạt động trong tỉnh





Tổng cộng: 57 thủ tục hành chính

PHẦN II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA


I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


1. Thủ tục cho phép thành lập trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.



- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập trường.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức và cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin thành lập trường;


- Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


- Đề án tổ chức và hoạt động;


- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Việc mở trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


- Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:


+ Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; 


 + Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 


+ Đề án tổ chức và hoạt động;


+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


2. Thủ tục cho phép sáp nhập trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


- Các trường trung học tư thục chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép sáp nhập các trường.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án về sáp nhập trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường; Dự thảo quy chế hoạt động của trường;


- Tờ trình về Đề án sáp nhập các trường;


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập các trường;


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có);


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng​ười dự kiến làm hiệu trưởng.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Việc sáp nhập các trường trung học phải đảm bảo các yêu cầu sau:


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học;


- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


- Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;


- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


3. Thủ tục cho phép chia tách trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:


- Trường trung học phổ thông tư thục chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chia tách các trường.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án về sáp nhập trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường; Dự thảo quy chế hoạt động của các trường;


- Tờ trình về Đề án sáp nhập các trường;


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập các trường;


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có);


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng​ười dự kiến làm hiệu trưởng.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Việc sáp nhập các trường trung học phải đảm bảo các yêu cầu sau:


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học;


- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


- Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;


- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


4. Thủ tục cho phép trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ


a) Trình tự thực hiện:  


-  Trường trung học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép trường hoạt động trở lại.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cho phép trường hoạt động trở lại;


- Các văn bản, tài liệu chứng minh việc khắc phục các nguyên nhân dẫn tới bị đình chỉ.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động trở lại


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường  hoạt động trở lại.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


5. Thủ tục cho phép giải thể trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông. 


a) Trình tự thực hiện:  


- Trường đề nghị giải thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể trường.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án giải thể;


- Tờ trình giải thể; 


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề có liên quan.


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trường Trung học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:


- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;


- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;


- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


6. Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


-  Trường trung học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường trung học cơ sở tư thục;


- Sơ yếu lý lịch của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;


- Các văn bản chứng minh các tiêu chuẩn cần thiết của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi trường đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Người được công nhận làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, thời gian công tác, phẩm chất đạo đức, sức khỏe theo quy định tại Điều lệ Trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


7. Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục


a) Trình tự thực hiện:  


-  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập trường.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình về việc thành lập trường; 


- Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:


+ Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;


+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;


+ Ngành hoặc chuyên ngành dự kiến đào tạo;


+ Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;


+ Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);


+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ ngành và chuyên ngành đào tạo của trường;


- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng;


- Các văn bản giấy tờ liên quan đến sở hữu đất đai, tài sản của nhà trường;

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Việc thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp. Đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực trung cấp chuyên nghiệp phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.


- Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình theo quy định.


- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện tài chính bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


8. Thủ tục cho phép sáp nhập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

a) Trình tự thực hiện:  


- Trường trung cấp chuyên nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép sáp nhập trường.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án về sáp nhập trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường; Dự thảo quy chế hoạt động của trường;


- Tờ trình về Đề án sáp nhập các trường;


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập các trường;


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan; 


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng​ười dự kiến làm hiệu trưởng.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Việc sáp nhập trường trung cấp chuyên nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp;


- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


- Bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học;


- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


9. Thủ tục cho phép chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục


a) Trình tự thực hiện:  


- Trường trung cấp chuyên nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chia tách trường.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án về chia tách trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường; Dự thảo quy chế hoạt động của trường;


- Tờ trình về Đề án chia tách các trường;


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc chia tách các trường;


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan; 


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng​ười dự kiến làm hiệu trưởng.


Số lượng hồ sơ: 07 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Việc chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp;


- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


- Bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học;


- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


10. Thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ


a) Trình tự thực hiện:  


- Trường trung cấp chuyên nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chia tách trường.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cho phép trường hoạt động trở lại;


- Các văn bản, tài liệu chứng minh việc khắc phục các nguyên nhân dẫn tới bị đình chỉ.


Số lượng hồ sơ: 04 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động trở lại.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động trở lại.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


11. Thủ tục cho phép giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục 


a) Trình tự thực hiện:

- Trường trung cấp chuyên nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép giải thể trường.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án giải thể;


- Tờ trình giải thể; 


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


Số lượng hồ sơ: 05 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Theo kết luận của thanh tra.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trường trung cấp chuyên nghiệp bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:


- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp; 


- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;


- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


12. Thủ tục công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục


a) Trình tự thực hiện:  


- Trường trung cấp chuyên nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính .


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị công nhận Hiệu trưởng trung cấp chuyên nghiệp tư thục;


- Sơ yếu lý lịch của Hiệu trưởng;


- Các văn bản chứng minh các tiêu chuẩn cần thiết của Hiệu trưởng


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Tiêu chuẩn Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp:


- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được tập thể cán bộ, giáo viên trong trường tín nhiệm;


- Có bằng tốt nghiệp đại học một ngành chuyên môn phù hợp nhiệm vụ đào tạo của trường; đã qua giảng dạy hoặc quản lý ở trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ít nhất 5 năm;

- Có năng lực quản lý, có sức khỏe;

- Tuổi đời khi công nhận Hiệu trưởng theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


13. Thủ tục công nhận Phó Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục 


a) Trình tự thực hiện:  


- Trường trung cấp chuyên nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị công nhận Phó Hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục;


- Sơ yếu lý lịch của Phó Hiệu trưởng;


- Các văn bản chứng minh các tiêu chuẩn cần thiết của Phó Hiệu trưởng.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tiêu chuẩn Phó Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được tập thể cán bộ, giáo viên trong trường tín nhiệm;


- Có bằng tốt nghiệp đại học một ngành chuyên môn phù hợp nhiệm vụ đào tạo của trường; đã qua giảng dạy hoặc quản lý ở trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ít nhất 3 năm;

- Có năng lực quản lý, có sức khỏe;

- Tuổi đời khi công nhận Phó Hiệu trưởng theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục.

l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


14. Thủ tục cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp 


a) Trình tự thực hiện:  


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình xin thành lập trung tâm.


- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:


+ Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;


+ Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;


+ Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;


+ Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học;


+ Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);


+ Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu;

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;

- Bản sao văn bằng chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

- Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.

- Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 14, Điều 16 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

- Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động kiên tục, đúng lịch trình của khoá học.

- Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

- Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.


- Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học.


15. Thủ tục cho phép sáp nhập các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp


a) Trình tự thực hiện:  


- Các Trung tâm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép sáp nhập Trung tâm.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho Trung tâm trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án về sáp nhập trung tâm, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trung tâm; 


- Tờ trình về Đề án sáp nhập các trung tâm;


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng​ười dự kiến làm Giám đốc Trung tâm.


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học.


16. Thủ tục cho phép chia tách trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp


a) Trình tự thực hiện:  


- Trung tâm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chia tách Trung tâm .


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho Trung tâm trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án về chia tách trung tâm, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trung tâm; 


- Tờ trình về Đề án chia tách các trung tâm;


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng​ười dự kiến làm Giám đốc Trung tâm.


Số lượng hồ sơ: 04 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

17. Thủ tục cho phép giải thể trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp


a) Trình tự thực hiện:  


- Trung tâm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép giải thể.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho Trung tâm trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình xin giải thể trung tâm.


- Phương án giải thể trung tâm. Các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học. 


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

18. Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở thêm chi nhánh


a) Trình tự thực hiện:  


- Trung tâm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép mở thêm chi nhánh.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho Trung tâm trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình xin mở thêm chi nhánh của trung tâm ngoại ngữ, tin học.


- Đề án mở thêm chi nhánh của Trung tâm ngoại ngữ, tin học:


+ Mục đích, yêu cầu mở thêm chi nhánh trung tâm;


+ Tên chi nhánh, địa chỉ, số điện thoại, email, Fax 


+ Dự kiến quy mô học viên trong năm đầu và 3 năm tiếp theo;


+ Bản thuyết minh về các điều kiện mở thêm chi nhánh trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại điều 8 của Quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ - tin học (Ban hành kèm theo QĐ số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).


+ Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);


+ Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu;


- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Phụ trách chi nhánh;


- Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên;


Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

19. Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường


a) Trình tự thực hiện:  


- Trường học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định cấp giấy phép.


- Trường học nhận giấy phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình xin phép dạy thêm học thêm trong nhà trường;


- Kế hoạch tổ chức quản lý việc dạy thêm học thêm;


- Dự kiến số lượng học sinh học thêm, số lớp, số học sinh/lớp;


- Mức thu học phí.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ sở vật chất, lớp học: theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


- Tiêu chuẩn người dạy: Theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


- Thời gian dạy thêm, học thêm: Theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


- Số lượng học sinh học thêm: Theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


20. Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường


a) Trình tự thực hiện:  


- Trước khi giấy phép hết hạn 30 ngày, trường học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định cấp giấy phép.


- Trường học nhận giấy phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình xin gia hạn dạy thêm học thêm trong nhà trường;


- Báo cáo về tình hình cơ sở vật chất, tiêu chuẩn người dạy;


- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế;


- Bản sao giấy phép đã được cấp.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời hạn của giấy phép trước đó không bị xử lý vi phạm, hoàn thành nghĩa vụ thuế; tiếp tục bảo đảm được các điều kiện về cơ sở vật chất và tiêu chuẩn người dạy.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


21. Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định cấp giấy phép.


- Cá nhân nhận giấy phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp phép dạy thêm, kèm theo lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm và hiệu trưởng nơi đang công tác.


- Báo cáo tình hình cơ sở vật chất, phòng học, mức thu học phí, số lượng học sinh học thêm, số lớp, số học sinh/lớp.


- Kế hoạch dạy học.


- Danh sách người dạy, các giấy chứng nhận liên quan đến tiêu chuẩn người dạy.


- 02 ảnh 3x4.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ sở vật chất, lớp học: theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


- Tiêu chuẩn người dạy: Theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


- Thời gian dạy thêm, học thêm: Theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


- Số lượng học sinh học thêm: Theo quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm học thêm.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm, học thêm.


22. Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường


a) Trình tự thực hiện:  


- Trước khi giấy phép hết hạn 30 ngày, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định cấp giấy phép.


- Cá nhân nhận giấy phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình xin gia hạn dạy thêm học thêm trong nhà trường;


- Báo cáo về tình hình cơ sở vật chất, tiêu chuẩn người dạy;


- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế;


- Bản sao giấy phép đã được cấp.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy phép.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Trong thời hạn của giấy phép trước đó không bị xử lý vi phạm, hoàn thành nghĩa vụ thuế; tiếp tục bảo đảm được các điều kiện về cơ sở vật chất và tiêu chuẩn người dạy.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm;


- Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về dạy thêm, học thêm.

23. Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia


a) Trình tự thực hiện:  


- Cơ sở giáo dục cùng với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với các cơ sở mầm non dân lập) sau khi tự kiểm tra đối chiếu theo các tiêu chuẩn trong Qui chế Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 8915/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.


- Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đoàn kiểm tra thẩm định cấp Huyện, thị xã, thành phố) kiểm tra, thẩm định và hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo (Đoàn kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh) kiểm tra, thẩm định và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.


- Cơ sở giáo dục nhận Quyết định, Bằng công nhận và Biểu trưng trường chuẩn tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 03 bộ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (do Ủy ban nhân dân các cấp ký).


- Báo cáo quá trình xây dựng trường mầm non theo các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 


- Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra cấp Huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính, Bằng công nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ sở giáo dục mầm non đạt được các tiêu chí theo điều 5, 6, 7, 8, 9 của mục 1 hoặc 2 của chương II Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;


- Công văn số 8915/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


24. Thủ tục công nhận trường Tiểu học tư thục đạt chuẩn quốc gia


a) Trình tự thực hiện:  


- Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm tra trường tiểu học được đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia.


- Sau khi thẩm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra Quyết định và cấp Bằng công nhận. 


- Trường học (hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo) nhận Quyết định và Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (hoặc mức độ 2) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


- Báo cáo quá trình xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (hoặc mức độ 2), theo từng nội dung đã được quy định tại Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện để tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã.


- Biên bản kiểm tra Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu của Đoàn kiểm tra cấp huyện.


- Biên bản kiểm tra Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (hoặc mức độ 2) của Đoàn kiểm tra cấp huyện.


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính, Bằng công nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

- Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

- Quyết định số 22/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học; 


- Công văn số 6748/GDTH ngày 03 tháng 8 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

- Công văn số 2614/UBND-VX ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

25. Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở tư thục đạt chuẩn quốc gia


a) Trình tự thực hiện:  


- Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường trung học cơ sở và chuyển đến Hội đồng xét đề nghị cấp huyện.


- Hội đồng xét đề nghị cấp huyện tổ chức kiểm tra, xét và làm văn bản đề nghị kèm theo biên bản kiểm tra và hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thẩm định, trình Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh. 


- Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh kiểm tra, xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 


- Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.


- Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp huyện.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính, Bằng công nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Trường phải đạt danh hiệu tiên tiến năm liền kề với năm đề nghị công nhận.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 7 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia;


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


26. Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông tư thục đạt chuẩn quốc gia


a) Trình tự thực hiện:  


- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các Trường, thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn quốc gia, thống nhất bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyển lên Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh.  


- Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, xét và làm văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia kèm theo biên bản và hồ sơ quy định.


- Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp kiểm tra các trường trung học phổ thông theo đề nghị của Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh, xét và làm văn bản trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định công nhận.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho Trường.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 


- Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.


- Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp huyện.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính, Bằng công nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Trường phải đạt danh hiệu tiên tiến năm liền kề với năm đề nghị công nhận.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 7 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia;


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


27. Thủ tục đăng ký tổ chức đào tạo ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên 


a) Trình tự thực hiện:  


­ Cơ sở đào tạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


­ Sở Giáo dục và Đào tạo cấp quyết định.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cơ sở đào tạo.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


­ Tờ trình về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên, bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ, điện thoại của cơ sở đào tạo; tên chương trình và cấp độ đăng ký đào tạo; nhu cầu xã hội, đối tượng đào tạo và địa bàn hoạt động; công tác tổ chức, quản lý quá trình đào tạo. 


­ Danh sách đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (theo mẫu đính kèm).


­ Bản thống kê giải trình về trang thiết bị, cơ sở vật chất, học liệu (theo mẫu đính kèm).


­ Học liệu (giáo trình; tài liệu; sách ôn tập, hướng dẫn, thực hành) phục vụ cho chương trình đào tạo.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày kể từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Danh sách đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (mẫu 1);


- Bản thống kê giải trình về trang thiết bị, cơ sở vật chất (mẫu 2).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


­ Thực hiện đầy đủ yêu cầu về nội dung, thời lượng và cấu trúc kiến thức quy định trong từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


­ Có đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm về quản lý giáo dục; đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; đảm bảo tỷ lệ không quá 40 học viên/giáo viên


­ Có đủ giáo trình, tài liệu học tập cho mỗi học viên.


­ Đảm bảo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy, học đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Cụ thể:


+ Có đủ phòng học đảm bảo về ánh sáng, bàn ghế, bảng và trang thiết bị dạy và học theo yêu cầu của chương trình; diện tích phòng học đảm bảo không thấp hơn bình quân 1,5m2/học viên tính theo số học viên có trong một ca học;


+ Có văn phòng của Ban giám đốc trung tâm (hoặc nơi làm việc cho người phụ trách), phòng giáo viên (hoặc nơi nghỉ khi chờ vào giờ dạy), thư viện (hoặc tủ sách);


+ Có phòng máy tính, phòng học tiếng, phòng thực hành, tài liệu phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã đăng ký;


+ Có đủ các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


­ Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

­ Công văn số 1037/ SGDĐT-GDTXCN ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

MẪU DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN


(Kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Đơn vị .............................................................                                                         (Tỉnh, TP).................., ngày….. tháng….. năm……..


DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN


		Số TT

		Họ và tên

		Ngày


sinh

		Quê quán

		Chuyên môn đào tạo

		Trình độ

		Đơn vị công tác

		Chức vụ

		Thâm niên giảng dạy/môn

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


		

		





MẪU THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


(Kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		Đơn vị: ………………………


Tỉnh (TP)................, ngày.....tháng....năm......



		





THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN,


HỌC LIỆU PHỤC VỤ CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


		TT

		Tên cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu

		Mã ký hiệu

		Đơn vị

		Số lượng

		Tình trạng

		Ghi chú



		1


2


3




		

		

		

		

		

		





(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


		

		





28. Thủ tục xác nhận kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.



- Sở Giáo dục và Đào tạo  kiểm tra, thẩm định, cấp giấy xác nhận.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin xác nhận kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C


- Bản sao chứng minh nhân dân. Trong trường hợp không có chứng minh nhân dân thì đơn đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cá nhân cư trú hợp pháp hoặc cơ quan nơi cá nhân đang làm việc.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy xác nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Nộp hồ sơ đúng quy định;


- Đã tham dự các kỳ kiểm tra do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:

- Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.


29. Thủ tục điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C 


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào hồ sơ hợp lệ để điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C;

- Các bản sao có chứng thực của các giấy tờ cần thiết như chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, các giấy tờ về việc thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh hợp pháp.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp:


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Chứng chỉ đã được điều chỉnh.


h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ hợp lệ.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;


- Công văn số 1037/SGDĐT-GDTXCN ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo.




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN CHỨNG CHỈ


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa


Tôi tên:



Ngày tháng năm sinh:



Nơi sinh:



Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ .................................... của tôi được cấp vào ngày ........................... như sau:


Tôi xin đính kèm theo đây:


1. Chứng chỉ


2. Bản photo công chứng Chứng minh nhân dân 


3. Giấy khai sinh


4. Giấy tờ về việc thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh hợp pháp


5.



		

		......................., ngày .................... tháng ...........năm

Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)





30. Thủ tục đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C đối với học viên các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ/tin học


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ/tin học.



- Các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ/tin học lập danh sách và nộp hồ sơ cùng danh sách về Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Sở Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách thí sinh dự thi.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi và thông báo kết quả cho các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ/tin học.


- Sở Giáo dục và Đào tạo làm giấy chứng nhận tạm thời và giao cho các trung tâm/cơ sở để phát cho thí sinh đỗ.


- Sở Giáo dục và Đào tạo làm chứng chỉ và giao cho các trung tâm/cơ sở để phát cho thí sinh đỗ.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C (theo mẫu đính kèm).


- Bản sao chứng minh nhân dân. Trong trường hợp không có chứng minh nhân dân thì đơn đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cá nhân cư trú hợp pháp hoặc cơ quan nơi cá nhân đang làm việc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra trước ngày thi 3 ngày. Cấp giấy chứng nhận tạm thời sau khi công bố kết quả 10 ngày. Cấp chứng chỉ sau khi nhận được phôi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo 30 ngày.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy chứng nhận tạm thời; Chứng chỉ.


h) Lệ phí: A: 40.000đ, B: 50.000đ, C: 60.000đ


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ.


- Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ tin học.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Điều kiện dự kiểm tra cấp chứng chỉ:


- Đã hoàn thành khoá học về ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên mà thí sinh đăng ký dự kiểm tra;


- Đạt yêu cầu trong các kỳ kiểm tra định kỳ;


- Đóng đầy đủ học phí, lệ phí.


- Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ đúng thời gian quy định;


- Đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;


- Công văn số 1037/SGD&ĐT-GDTXCN ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHÁNH HÒA


TT/CS ngoại ngữ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc










ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

TIẾNG: ..........CẤP ĐỘ..........: KHÓA NGÀY:...../......./.........


SBD:                          P:


- Họ và tên:



- Ngày sinh:
/
/



- Nơi sinh:



- Số CMND:



cấp ngày:
/
/



tại:





- Chổ ở hiện nay:

- Đơn vị công tác:


- Điện thoại liên lạc:


- Điểm xin bảo lưu (chỉ được bảo lưu những điểm từ 5,0):


		Khóa thi

		Môn

		Điểm



		/                  /

		Đọc hiểu

		,        /10



		/                  /

		Viết

		,        /10



		/                  /

		Nghe

		,        /10



		/                  /

		Nói

		,        /10





Tôi xin cam đoan nội dung khai trên là đúng sự thật và xin chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi. Nếu có sai phạm tôi xin chịu kỷ luật.

		XÁC NHẬN CỦA TT/CS


HOẶC CQ. ĐỊA PHƯƠNG

		..............., ngày ........ tháng ........năm

Người đăng ký


(Ký, ghi rõ họ tên)





(nếu có CMND hay giấy tờ tùy thân có dán ảnh thì TT/CS xác nhận, nếu không thì chính quyền địa phương xác nhận)

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KHÁNH HÒA


TT/CS tin học

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc










ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC

CẤP ĐỘ..........: KHÓA NGÀY:...../......./.........


SBD:                          P:

- Họ và tên:



- Ngày sinh:
/
/



- Nơi sinh:



- Số CMND:



cấp ngày:
/
/



tại:





- Chổ ở hiện nay:


- Đơn vị công tác:


- Điện thoại liên lạc:


- Điểm xin bảo lưu (chỉ được bảo lưu những điểm từ 5,0):


		Khóa thi

		Môn

		Điểm



		/                  /

		Thực hành

		,        /10



		/                  /

		Lý thuyết

		,        /10





Tôi xin cam đoan nội dung khai trên là đúng sự thật và xin chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi. Nếu có sai phạm tôi xin chịu kỷ luật.

		XÁC NHẬN CỦA TT/CS


HOẶC CQ. ĐỊA PHƯƠNG

		..............., ngày ........ tháng ........năm

Người đăng ký


(Ký, ghi rõ họ tên)





(nếu có CMND hay giấy tờ tùy thân có dán ảnh thì TT/CS xác nhận, nếu không thì chính quyền địa phương xác nhận)

31. Thủ tục đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C đối với thí sinh tự do


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo.



- Sở Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách thí sinh dự thi.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi và thông báo kết quả.


- Sở Giáo dục và Đào tạo làm giấy chứng nhận tạm thời cho thí sinh đỗ.


- Sở Giáo dục và Đào tạo cấp chứng chỉ cho thí sinh đỗ.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A,B,C (theo mẫu đính kèm);


- 02 ảnh 4cm x 6cm;


- Bản sao chứng minh nhân dân. Trong trường hợp không có chứng minh nhân dân thì đơn đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cá nhân cư trú hợp pháp hoặc cơ quan nơi cá nhân đang làm việc.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra trước ngày thi 3 ngày. Cấp giấy chứng nhận tạm thời sau khi công bố kết quả 10 ngày. Cấp chứng chỉ sau khi nhận được phôi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo 30 ngày. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy chứng nhận tạm thời; Chứng chỉ.


h) Lệ phí: A: 40.000đ, B: 50.000đ, C: 60.000đ.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ;


- Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ tin học.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Điều kiện dự kiểm tra cấp chứng chỉ:


- Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ đúng thời gian quy định;


- Đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;


- Công văn số 1037/SGDĐT-GDTXCN ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KHÁNH HÒA


TT/CS ngoại ngữ

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ


TIẾNG: ..........CẤP ĐỘ..........: KHÓA NGÀY:...../......./.........


SBD:                          P:


- Họ và tên:



- Ngày sinh:
/
/



- Nơi sinh:



- Số CMND:



cấp ngày:
/
/



tại:





- Chổ ở hiện nay:


- Đơn vị công tác:


- Điện thoại liên lạc:


- Điểm xin bảo lưu (chỉ được bảo lưu những điểm từ 5,0):


		Khóa thi

		Môn

		Điểm



		/                  /

		Đọc hiểu

		,        /10



		/                  /

		Viết

		,        /10



		/                  /

		Nghe

		,        /10



		/                  /

		Nói

		,        /10





Tôi xin cam đoan nội dung khai trên là đúng sự thật và xin chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi. Nếu có sai phạm tôi xin chịu kỷ luật.

		XÁC NHẬN CỦA TT/CS


HOẶC CQ. ĐỊA PHƯƠNG

		..............., ngày ........ tháng ........năm

Người đăng ký


(Ký, ghi rõ họ tên)





(nếu có CMND hay giấy tờ tùy thân có dán ảnh thì TT/CS xác nhận, nếu không thì chính quyền địa phương xác nhận)

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KHÁNH HÒA


TT/CS tin học

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC


CẤP ĐỘ..........: KHÓA NGÀY:...../......./.........


SBD:                          P:

- Họ và tên:



- Ngày sinh:
/
/



- Nơi sinh:



- Số CMND:



cấp ngày:
/
/



tại:





- Chổ ở hiện nay:


- Đơn vị công tác:


- Điện thoại liên lạc:


- Điểm xin bảo lưu (chỉ được bảo lưu những điểm từ 5,0):


		Khóa thi

		Môn

		Điểm



		/                  /

		Thực hành

		,        /10



		/                  /

		Lý thuyết

		,        /10





Tôi xin cam đoan nội dung khai trên là đúng sự thật và xin chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi. Nếu có sai phạm tôi xin chịu kỷ luật.

		XÁC NHẬN CỦA TT/CS


HOẶC CQ. ĐỊA PHƯƠNG

		..............., ngày ........ tháng ........năm

Người đăng ký


(Ký, ghi rõ họ tên)





(nếu có CMND hay giấy tờ tùy thân có dán ảnh thì TT/CS xác nhận, nếu không thì chính quyền địa phương xác nhận)

32. Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, tiếp nhận. 


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin thuyên chuyển có ý kiến đồng ý của Trường trung học phổ thông.


- Công văn đồng ý cho đi liên hệ chuyển công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh chủ quản.


- Sơ yếu lý lịch do thủ trưởng đơn vị quản lý ký, không quá 6 tháng.


- Bản tự nhận xét quá trình công tác có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị.


- Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).


- Các văn bằng sư phạm, quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm, quyết định nâng lương lần gần nhất, sổ bảo hiểm xã hội (Bản sao chứng thực).


- Giấy xác nhận nơi công tác của cơ quan chồng (vợ), hộ khẩu của người thân nơi chuyển đến.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;


- Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Ban hành Quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.


33. Thủ tục chuyển đổi trường bán công sang trường tư thục


a) Trình tự thực hiện:  


- Trường bán công chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi sang trường tư thục.


- Trường nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Tờ trình xin chuyển đổi loại trường;


- Đề án chuyển đổi loại hình trường;


- Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ liên quan để quyền sử dụng đất;


- Danh sách trích ngang cán bộ, giáo viên của trường chuyển đổi;


- Danh sách trích nganh của tổ chức, cá nhân xin chuyển đổi trường kèm theo sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ của từng cá nhân, các giấy tờ chứng minh tài sản.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Luật Giáo dục;


- Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập.

II. LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH


1. Thủ tục tiếp nhận chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


- Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tiếp nhận chuyển trường.

- Sở Giáo dục trả kết quả cho phụ huynh trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký;


- Học bạ (bản chính), có điểm số đầy đủ và kết quả sau khi thi lại (nếu học sinh thuộc diện phải thi lại);


- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển;


- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới;


- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;


- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;


- Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác);


- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến.


- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú (đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày (trong ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy xác nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông''.


2. Thủ tục cấp giấy giới thiệu chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


- Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.



- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp giấy chuyển trường.

- Sở Giáo dục trả kết quả cho phụ huynh học sinh trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (để lưu lại nơi trường đang học);


- Học bạ (bản chính);


- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;


- Giấy giới thiệu chuyển trường của Hiệu trưởng trường học sinh đang học.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày (trong ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy xác nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông''.


3. Thủ tục cấp xin học lại đầu cấp trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


- Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.



- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định giải quyết cho học sinh.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho phụ huynh học sinh trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin học lại do học sinh ký.


- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).


- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản chứng thực).


- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày (trong ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy xác nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông''.


4. Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


- Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định giải quyết cho học sinh.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho phụ huynh học sinh trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.


- Học bạ (bản chính).


- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).


- Bản sao giấy khai sinh.


- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).


- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.


- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).


- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).


- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.


- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày (trong ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy xác nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông''.


5. Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học phổ thông trở về nước


a) Trình tự thực hiện:  


- Phụ huynh học sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét tiếp nhận.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho phụ huynh học sinh trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).


- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).


- Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).


- Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài.


- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày (trong ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy xác nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông''.


6. Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


- Phụ huynh học sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét tiếp nhận.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho phụ huynh học sinh trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.


- Bản tóm tắt lí lịch.


- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).


- Học bạ.


- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).


- Ảnh cỡ 4x6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 01 ngày (trong ngày).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy xác nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông''.


7. Thủ tục xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú


a) Trình tự thực hiện:  


- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét ra quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển sinh. 


- Sở Giáo dục trả kết quả cho trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh cho từng trường;


- Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu;


- Lập biên bản xét tuyển và danh sách người học được đề nghị tuyển.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các trường trung học phổ thông có học sinh nội trú.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


8. Thủ tục cử tuyển Cao đẳng, Đại học


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ các huyện, thị.



- Phòng Nội vụ các huyện, thị lập danh sách và nộp danh sách cùng hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.


- Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức xét tuyển (thông qua Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển).


- Sở Giáo dục thông báo kết quả cho Phòng Nội vụ các huyện, thị và cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đăng ký học theo chế độ cử tuyển (theo mẫu đính kèm);


- Bản sao giấy khai sinh;


- Bản sao một trong các loại văn bằng: tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề nếu đăng ký học cử tuyển trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học; Đối với những người đăng ký học ngay trong năm tốt nghiệp, sử dụng bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do hiệu trưởng nhà trường cấp, nếu trúng tuyển thì chậm nhất là đầu học kỳ II của năm học thứ nhất phải xuất trình bằng tốt nghiệp chính để nhà trường đối chiếu, kiểm tra; 


- Bản sao học bạ lớp cuối cấp hoặc bản sao kết quả học tập và rèn luyện năm cuối khoá nếu đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; 


- Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi (nếu có);


- Giấy xác nhận thường trú đủ 5 năm liên tục tính đến năm tuyển sinh do công an cấp xã cấp (kèm theo bản sao hộ khẩu thường trú);


- Giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp huyện trở lên hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;


- Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công;


- Hai ảnh chân dung (cỡ 4 x 6 cm) mới chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;


- Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã hoặc phường, thị trấn;


- Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người đăng ký học theo chế độ cử tuyển.


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: trong vòng 15 ngày kể từ ngày Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa nhận danh sách và hồ sơ của các Phòng Nội vụ các huyện, thị gởi về.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký học theo chế độ cử tuyển theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Học sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 5 năm trở lên


- Tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề 


- Xếp loại học lực năm cuối cấp/khóa từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên.


- Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành nghề có yêu cầu sơ tuyển.


- Không quá 25 tuổi tính đến năm tuyển sinh


- Có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.


- Không thuộc biên chế nhà nước.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 7 tháng 4 năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nha Trang, ngày …… tháng … năm 200…







MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


1. Họ và tên người đăng ký học:
Nam/nữ


2. Ngày, tháng, năm sinh:


3. Dân tộc:
Tôn giáo


4. Địa chỉ thường trú (ghi rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh):


5. Ngành dự định xin học:


Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ, TCCN, CĐN, TCN):


6. Thuộc đối tượng ưu tiên:



7. Đã tốt nghiệp:


Ngày, tháng, năm dự thi tốt nghiệp:


8. Xếp loại năm cuối cấp/cuối khoá: Học tập:
Hạnh kiểm (Rèn luyện)


9. Đoạt giải (nếu có)
môn
 


kỳ thi học sinh giỏi hoặc kỳ thi olympic:
năm


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật. 


Nếu được chấp nhận, tôi xin cam kết: chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp sẽ chấp hành sự phân công công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa


Nếu không thực hiện đúng những quy định đối với người học theo chế độ cử tuyển, tôi sẽ có trách nhiệm bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo theo quy định hiện hành.


Khi cần, báo tin cho ai, địa chỉ, điện thoại (nếu có):


		 

		Người đăng ký học
(Ký, ghi rõ họ tên)





Hướng dẫn cách ghi đơn đăng ký học theo chế độ cử tuyển:

1. Họ và tên: Ghi bằng chữ in hoa có dấu, phần nam/nữ: ghi rõ nam hoặc nữ.


3. Dân tộc: ghi rõ dân tộc theo giấy khai sinh. 


4. Địa chỉ thường trú: ghi địa chỉ nơi bản thân hiện đang đăng ký thường trú và sinh sống tại đó (có xác nhận của công an xã hoặc phường, thị trấn).


5. Ngành dự định đăng ký học: ghi rõ ngành đăng ký học, trình độ đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề).


6. Ghi rõ đối tượng ưu tiên (gồm các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công: thương binh, con liệt sỹ, con thương binh,…).


7. Ghi cấp tốt nghiệp gần nhất theo bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp được cấp (ví dụ như tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề,…).


9. Nếu đã đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên hoặc Olympic quốc tế, khu vực thì ghi rõ giải Nhất, Nhì … hoặc Huy chương Vàng, Bạc …, ghi rõ môn đọat giải, kỳ thi cấp tỉnh hoặc Olympic quốc tế, khu vực, năm dự thi. 


9. Thủ tục đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng, đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên hoặc nơi thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định hàng năm.


- Cá nhân nhận Giấy báo thi.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ (thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo):


- 2 tấm hình 4 x 6 cm;


- Phiếu đăng ký dự thi số 1 và số 2;


- Bì đựng hồ sơ. 


- Các hồ sơ khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hàng năm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ/1 nguyện vọng dự thi (hoặc dự tuyển).


d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân (học sinh đang học lớp 12 hoăc đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương).


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức tuyển sinh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy báo thi và tiếp tục làm các thủ tục tiếp theo của quá trình thi, xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 


h) Lệ phí: Theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng, hoặc phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh đang học lớp 12 hoăc đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu: 


Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hàng năm.

III. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1. Thủ tục cấp bằng trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp đã được Giám đốc Sở phê duyệt sẽ tiến hành cấp bằng tốt nghiệp.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho các trường.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả tốt nghiệp;


- Danh sách học sinh đỗ tốt nghiệp;


- Một ảnh 3 x 4 chụp không quá 02 tháng (tính đến ngày dự thi) theo kiểu làm chứng minh nhân dân, mặt sau ghi rõ họ, chữ lót, tên ngày tháng năm sinh, nơi sinh. Ảnh được bỏ vào bì nylon và bấm vào phiếu tự khai phục vụ cho việc làm bằng tốt nghiệp;


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Các trường Trung học phổ thông.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Bằng tốt nghiệp.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Quyết định số 33/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.


2. Thủ tục cấp bằng bổ túc trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện:  


- Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp đã được giám đốc Sở phê duyệt sẽ tiến hành cấp bằng tốt nghiệp.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho các trường trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả tốt nghiệp;


- Danh sách học sinh đỗ tốt nghiệp;


- Một ảnh 3 x 4 chụp không quá 02 tháng (tính đến ngày dự thi) theo kiểu làm chứng minh nhân dân, mặt sau ghi rõ họ, chữ lót, tên ngày tháng năm sinh, nơi sinh. Ảnh được bỏ vào bì nylon và bấm vào phiếu tự khai phục vụ cho việc làm bằng tốt nghiệp;


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên hoặc trường bổ túc.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Bằng tốt nghiệp.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học trung học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.



- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, công nhận.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn đề nghị, công nhân văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp (theo mẫu đính kèm);


- Một bản sao văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;


- Một bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Văn bản công nhận văn bằng.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị, công nhân văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG


DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP


Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

Họ và tên người làm đơn (*): 



Ngày, tháng, năm sinh:
 nam, nữ 



Nơi sinh: 



Nơi ở hiện nay:


Hộ khẩu thường trú 



Địa chỉ liên lạc khi cần thiết: 


Số điện thoại:
Email



Trân trọng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận văn bằng do nước ngoài cấp gửi kèm theo.

Họ và tên người có văn bằng:



Trình độ đào tạo:



Nơi cấp:


Ngày cấp:



Tên cơ sở giáo dục nước ngoài



Thuộc nước/Tổ chức quốc tế 



Hình thức sử dụng kinh phí (nhà nước, hiệp định, tự túc) 



Quyết định cử đi học (nếu có): Số QĐ
, ngày ký QĐ



Cấp ra quyết định



Hình thức đào tạo (chính quy, học từ xa)



Thời gian đào tạo


Chuyên ngành đào tạo


Có đăng ký công dân với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hay không?


(Có đăng ký 
(Không đăng ký


Nếu không đăng ký, nêu rõ lý do 



Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.


		

		............., ngày........tháng....... năm 200…


Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)








Chú thích (*): Người làm đơn có thể là người có văn bằng hoặc người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc là người được ủy quyền. Nếu là người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người có văn bằng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác.


4. Thủ tục cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp (tự viết);


- Một văn bằng tốt nghiệp photo có công chứng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Giấy xác nhận.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu: 


- Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

5. Thủ tục đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng, chứng chỉ


a) Trình tự thực hiện:


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đóng dấu hình trên văn bằng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn xin đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng (tự viết);


- Bản chính văn bằng tốt nghiệp cần đóng dấu nổi lên ảnh;

- Một ảnh 3 x 4 (chụp theo kiểu chứng minh nhân dân);

- Học bạ có dán ảnh của cấp học tương ứng với bằng tốt nghiệp cần đóng lại dấu nổi trên ảnh;

- Chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân khác hoặc hộ chiếu (có ảnh) để đối chiếu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Trả ngay trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Ảnh trên văn bằng được đóng dấu nổi.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Người yêu cầu đóng lại dấu nổi trên ảnh bảo đảm ảnh xin đóng lại dấu nổi phải là ảnh cùng thời điểm tốt nghiệp.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu: Không.


6. Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông từ sổ gốc do bản chính bị mất


a) Trình tự thực hiện:  


-  Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.



- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra, đối chiếu đúng với nội dung sổ gốc và các giấy tờ liên quan đảm bảo tính hợp pháp trước khi cấp.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin cấp bản sao có xác nhận của địa phương nơi cư trú và xác nhận của hiệu trưởng hoặc giám đốc nơi đã học.


- Ảnh 3 x 4 (chụp theo kiểu chứng minh nhân dân).


- Bản sao giấy khai sinh.


- Mang theo chứng minh nhân dân, học bạ hoặc hộ chiếu để đối chiếu hình.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Bản sao văn bằng tốt nghiệp.


h) Lệ phí: 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp bản sao.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Người được cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phải đảm bảo đúng sự thật, hồ sơ không bị tẩy xoá.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Công văn số 495/TC-HCSN-CS, ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Sở Tài chính về việc thu lệ phí cấp văn bằng tốt nghiệp bản sao và giấy chứng nhận bản sao văn bằng tốt nghiệp.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP TỪ SỔ GỐC


(PHỔ THÔNG)

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.


Tôi tên là (viết chữ in hoa): 



Sinh ngày.......tháng....... năm.......tại huyện (TX, TP) ....... tỉnh
 


Nơi công tác hiện nay:
điện thoại



Địa chỉ liên lạc khi cần:



Trước đây là học sinh lớp 9 (THCS), lớp 12 (THPT) của trường:


Đã dự thi tốt nghiệp THPT: Ban A (  Ban B  (  Ban C (  Không phân ban (

Khóa thi ngày.......tháng....... năm



Tại Hội đồng thi
Huyện
Tỉnh



Kính xin Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cấp cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (9), Trung học phổ thông (12). Năm học:



Lý do thất lạc:


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.


		Kèm theo đơn này:


- Bản sao giấy khai sinh;


- Hình thẻ 3x 4;


- CMND hoặc hộ chiếu để đối chiếu hình.

		Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ, tên)






		Chứng thực:


UBND Xã (Phường, Thị trấn)



Xác nhận


Thường trú tại địa phương


(Ký tên và đóng dấu)

		Xác nhận của trường (nơi đã học)


Đã tốt nghiệp THCS, THPT……….....


Khóa thi ngày ….. tháng …. năm  …..


HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)





7. Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc từ sổ gốc do bản chính bị mất


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.



- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra, đối chiếu đúng với nội dung sổ gốc và các giấy tờ liên quan đảm bảo tính hợp pháp trước khi cấp.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin cấp bản sao có xác nhận của địa phương nơi cư trú và xác nhận của hiệu trưởng hoặc giám đốc nơi đã học.


- Ảnh 3 x 4 (chụp theo kiểu chứng minh nhân dân).


- Bản sao giấy khai sinh.


- Mang theo chứng minh nhân dân, học bạ hoặc hộ chiếu để đối chiếu hình.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Bản sao văn bằng tốt nghiệp.


h) Lệ phí: Theo quy định cấp bản sao.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp bản sao 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Người được cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phải đảm bảo đúng sự thật, hồ sơ không bị tẩy xoá.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Công văn số 495/TC-HCSN-CS, ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Sở Tài chính về việc thu lệ phí cấp văn bằng tốt nghiệp bản sao và giấy chứng nhận bản sao văn bằng tốt nghiệp.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP TỪ SỔ GỐC


(BỔ TÚC)

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.


Tôi tên là (viết chữ in hoa): 



Sinh ngày.......tháng....... năm.......tại huyện (TX, TP)....... tỉnh
 


Nơi công tác hiện nay:
điện thoại



Địa chỉ liên lạc khi cần:



Trước đây là học sinh lớp 9 (BT THCS), lớp 12 (BT THPT) của trường:


Đã dự thi tốt nghiệp Bổ túc lớp 9 (BT THCS), lớp 12 (BT THPT)


Khóa thi ngày.......tháng....... năm



Tại Hội đồng thi
Huyện 
Tỉnh



Kính xin Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cấp cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở (9), Bổ túc trung học phổ thông (12). Năm học:


Vì bản chính văn bằng tốt nghiệp bị thất lạc


Lý do thất lạc:



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.


		Kèm theo đơn này:


- Bản sao giấy khai sinh;


- Hình thẻ 3x 4;


- CMND hoặc hộ chiếu để đối chiếu hình.

		Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ, tên)






		Chứng thực:


UBND Xã (Phường, Thị trấn)



Xác nhận


Thường trú tại địa phương


(Ký tên và đóng dấu)

		Xác nhận của trường (nơi đã học)


Đã tốt nghiệp THCS, THPT……….....


Khóa thi ngày ….. tháng …. năm  …..


HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)





8. Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc trong trường hợp còn bản chính bằng tốt nghiệp


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra, đối chiếu đúng với nội dung sổ gốc đảm bảo tính hợp pháp trước khi cấp.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Bản chính bằng tốt nghiệp.


- Ảnh 3 x 4 (chụp theo kiểu chứng minh nhân dân).


- Chứng minh nhân dân, học bạ hoặc hộ chiếu.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Bản sao văn bằng tốt nghiệp.


h) Lệ phí: Theo quy định cấp bản sao.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Người được cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phải đảm bảo đúng sự thật, hồ sơ không bị tẩy xoá.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Công văn số 495/TC-HCSN-CS, ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Sở Tài chính về việc thu lệ phí cấp văn bằng tốt nghiệp bản sao và giấy chứng nhận bản sao văn bằng tốt nghiệp.


9. Thủ tục điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do không đúng với hồ sơ gốc


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra, đối chiếu nội dung cần điều chỉnh đúng với nội dung sổ gốc và các giấy tờ liên quan khác đảm bảo tính hợp pháp của việc yêu cầu trước khi điều chỉnh.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn xin điều chỉnh văn bằng (theo mẫu đính kèm);

- Bản chính bằng tốt nghiệp cần chỉnh sửa nội dung;


- Học bạ của các năm đã học tương ứng với bằng tốt nghiệp cần chỉnh sửa nội dung có dán ảnh;


- Bản chính giấy khai sinh;


- Bản chính chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân khác hoặc hộ chiếu;  


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 33/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định 2449/QĐ-UB, ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP


(Dùng chung cho tất cả các loại chỉnh sửa)


Kính gửi:


- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa;


- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.


Tôi tên là (viết chữ in hoa): 



Sinh ngày.......tháng....... năm.......tại huyện (TX, TP)....... tỉnh
 


Nơi công tác hiện nay:
điện thoại



Địa chỉ liên lạc khi cần:



Kính xin Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho phép tôi được điều chỉnh nội dung văn bằng tốt nghiệp.

Lý do:


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./



		Kèm theo đơn này: 


- Bản sao giấy khai sinh;


- Quyết định cải chính (tùy trường hợp);


- Chứng minh nhân dân;


- Giấy tờ tùy thân khác hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

		Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ, tên)





		

		Xác nhận của lãnh đạo


Phòng Khảo thí và KĐCLGD:


Căn cứ



về việc



đồng ý thay đổi



từ



thành



trên văn bằng tốt nghiệp …khóa thi 


ngày …. tháng … năm ……….


TRƯỞNG PHÒNG





10. Thủ tục điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.



- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình lãnh đạo Sở quyết định cho phép chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin điều chỉnh văn bằng do cải chính hộ tịch;


- Bản chính bằng tốt nghiệp cần chỉnh sửa nội dung;


- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cải chính hộ tịch;


- Học bạ của các năm đã học tương ứng với bằng tốt nghiệp cần chỉnh sửa nội dung có dán ảnh;


- Bản chính giấy khai sinh;


- Bản chính chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân khác hoặc hộ chiếu;  


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin điều chỉnh văn bằng.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 33/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định 2449/QĐ-UB, ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP


(Dùng chung cho tất cả các loại chỉnh sửa)


Kính gửi:


- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa;


- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.


Tôi tên là (viết chữ in hoa): 



Sinh ngày.......tháng....... năm.......tại huyện (TX, TP)....... tỉnh
 


Nơi công tác hiện nay:
điện thoại



Địa chỉ liên lạc khi cần:



Kính xin Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho phép tôi được điều chỉnh nội dung văn bằng tốt nghiệp.

Lý do:



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./



		Kèm theo đơn này: 


- Bản sao giấy khai sinh;


- Quyết định cải chính (tùy trường hợp);


- Chứng minh nhân dân;


- Giấy tờ tùy thân khác hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

		Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ, tên)





		

		Xác nhận của lãnh đạo


Phòng Khảo thí và KĐCLGD:


Căn cứ



về việc



đồng ý thay đổi



từ



thành



trên văn bằng tốt nghiệp …khóa thi 


ngày …. tháng … năm ……….


TRƯỞNG PHÒNG





11. Thủ tục điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện.



- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình lãnh đạo Sở quyết định cho phép chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin điều chỉnh văn bằng do cải chính hộ tịch;


- Bản chính bằng tốt nghiệp cần chỉnh sửa nội dung;


- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cải chính hộ tịch;


- Học bạ của các năm đã học tương ứng với bằng tốt nghiệp cần chỉnh sửa nội dung có dán ảnh;


- Bản chính giấy khai sinh;


- Bản chính chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân khác hoặc hộ chiếu;  


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định 2449/QĐ-UB, ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP


(Dùng chung cho tất cả các loại chỉnh sửa)


Kính gửi:


- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa;


- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.


Tôi tên là (viết chữ in hoa): 



Sinh ngày.......tháng....... năm.......tại huyện (TX, TP)....... tỉnh
 


Nơi công tác hiện nay:
điện thoại



Địa chỉ liên lạc khi cần:



Kính xin Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho phép tôi được điều chỉnh nội dung văn bằng tốt nghiệp.

Lý do:



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./



		Kèm theo đơn này: 


- Bản sao giấy khai sinh;


- Quyết định cải chính (tùy trường hợp);


- Chứng minh nhân dân;


- Giấy tờ tùy thân khác hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

		Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ, tên)





		

		Xác nhận của lãnh đạo


Phòng Khảo thí và KĐCLGD:


Căn cứ



về việc



đồng ý thay đổi



từ



thành



trên văn bằng tốt nghiệp …khóa thi 


ngày …. tháng … năm ……….


TRƯỞNG PHÒNG





12. Thủ tục điều chỉnh chi tiết hộ tịch do nhiều khai sinh khác nhau


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang.



- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra, đối chiếu nội dung cần điều chỉnh đúng với giấy khai sinh mới và các giấy tờ liên quan khác đảm bảo tính hợp pháp của việc yêu cầu trước khi điều chỉnh.


- Sở Giáo dục trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin điều chỉnh văn bằng;


- Bản chính bằng tốt nghiệp cần chỉnh sửa nội dung;


- Hồ sơ xác minh của các ngành, đơn vị liên quan;


- Bản sao giấy khai sinh mượn đi học;


- Bản chính giấy khai sinh đăng ký mới;


- Học bạ của các năm đã học tương ứng với bằng tốt nghiệp cần chỉnh sửa nội dung có dán ảnh;


- Bản chính chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân khác hoặc hộ chiếu;  


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giáo dục  và Đào tạo.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Không.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Việc chỉnh sửa nội dung phù hợp với thực tế, đúng đối tượng.


- Cá nhân có yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng bảo đảm:


+ Cung cấp đầy đủ hồ sơ xác minh có sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.


+ Không gian lận.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Công văn số 2493/UBND-VX, ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ cho học sinh mượn giấy khai sinh đi học.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP


(Dùng chung cho tất cả các loại chỉnh sửa)


Kính gửi:


- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa;


- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.


Tôi tên là (viết chữ in hoa): 



Sinh ngày.......tháng....... năm.......tại huyện (TX, TP)....... tỉnh
 


Nơi công tác hiện nay:
điện thoại



Địa chỉ liên lạc khi cần:



Kính xin Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho phép tôi được điều chỉnh nội dung văn bằng tốt nghiệp.

Lý do:



Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./



		Kèm theo đơn này: 


- Bản sao giấy khai sinh;


- Quyết định cải chính (tùy trường hợp);


- Chứng minh nhân dân;


- Giấy tờ tùy thân khác hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

		Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ, tên)





		

		Xác nhận của lãnh đạo


Phòng Khảo thí và KĐCLGD:


Căn cứ



về việc



đồng ý thay đổi



từ



thành



trên văn bằng tốt nghiệp …khóa thi 


ngày …. tháng … năm ……….


TRƯỞNG PHÒNG





IV. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO


1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân làm bản khai thành tích (viết tay) đề nghị xét tặng .


- Cá nhân làm bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, liệt kê các sáng kiến tiêu biểu được hội đồng khoa học từ cấp tỉnh, Bộ, Nhà nước đánh giá đạt loại khá trở lên.


- Cá nhân tóm tắt (viết tay) nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.


- Hội đồng cấp cơ sở (là hội đồng ở cơ sở giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, hội đồng ở các cơ quan quản lý giáo dục, hội đồng ở các đơn vị nghiên cứu giáo dục):


+ Tiếp nhận hồ sơ cá nhân.


+ Thẩm định hồ sơ đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định.


+ Làm thủ tục theo mẫu trình lên hội đồng cấp trên (hội đồng cơ sở trình hội đồng cấp huyện/tỉnh; hội đồng cấp tỉnh trình hội đồng cấp Bộ; hội đồng cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước)


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:


+ Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có dán ảnh 3 x 4 ;


+ Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;


+ Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 


+ Hồ sơ nộp về hội đồng cấp tỉnh trước ngày 05/5 của năm xét tặng;


+ Hồ sơ nộp về hội đồng cấp Bộ trước ngày 05/6 của năm xét tặng;


+ Thời hạn công bố kết quả trước ngày 20/11 của năm xét tặng.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng cơ sở, Hội đồng cấp  huyện, cấp tỉnh, cấp Bộ.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định của Chủ tịch nước.


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu 1.1 (Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân);


+ Mẫu 1.2 (Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân);


 + Mẫu 1.3 (Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Cá nhân hội đủ tiêu chuẩn quy định tại Mục II, khoản 1, điểm a, b, c, d trong Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xét tặng Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú.


Mẫu 1.1


(Phải viết tay) 




BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN



I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN


1- Họ và tên:
 Nam, nữ:


2- Ngày, tháng, năm sinh:


3- Nguyên quán:


4- Trú quán:
 

5- Dân tộc:



6- Nơi công tác:
 

7- Chức vụ hiện nay:



8- Trình độ đào tạo:
Chuyên ngành:
 


9- Ngày vào ngành giáo dục:


10- Số năm trực tiếp giảng dạy (ghi rõ thời gian):


11- Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:


12- Số năm đạt giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua sau khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (ghi số năm và từng năm; gửi kèm bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận): 


a) Cấp trường hoặc cấp cơ sở
năm; gồm các năm:

b) Cấp huyện hoặc cấp cơ sở (đối với GD Mầm non, Tiểu học):
                     năm; gồm các năm:



c) Cấp tỉnh, Bộ:
năm; gồm các năm:

13- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do):

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC


(Ghi rõ từng quá trình )

		Thời gian

		Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác



		

		



		

		



		

		



		

		





Từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú  đến nay


		Thời gian

		Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác



		

		



		

		



		

		



		

		





III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO NHÂN DÂN


1- Đạo đức:

2- Tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn đối với sự nghiệp giáo dục của dân tộc (từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đến nay)

- Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục:


- Bồi dưỡng học sinh giỏi - đào tạo nhân tài:

- Sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục: (tên, năm, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp Nhà nước đánh giá xếp hạng - gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu).


- Đóng góp xây dựng đơn vị:


3. Có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội


- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn và nghiên cứ khoa học:

- Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo ưu tú đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:

		Xác nhận, đánh giá của đơn vị

		Ngày........tháng........năm 200...


Người khai (ký tên)





Mẫu 1.2


(Phải viết tay)


BẢN KÊ KHAI


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI, GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN




Họ và tên:



Đơn vị công tác:
 


		Năm

		Tên - Nội dung chính

		Cấp đánh giá


Xếp hạng



		

		I- Sáng kiến, cải tiến:

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		II- Giáo trình: (kê khai giáo trình chủ biên)

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		III- Công trình Nghiên cứu khoa học:

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





		Đánh giá và xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo của trường trực thuộc Bộ

		Ngày   tháng       năm 200...


Người khai (ký tên)





Mẫu 1.3


(Phải viết tay)


TÓM TẮT NỘI DUNG


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI


CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TỈNH, BỘ, NHÀ NƯỚC ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG,


ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN




(Kể từ sau năm nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú)


Họ và tên:



Đơn vị công tác:


		I- Sáng kiến, cải tiến



		- Tên sáng kiến, cải tiến



		- Năm thực hiện



		- Nội dung sáng kiến



		



		- Hiệu quả chung và hiệu quả trong Giáo dục và Đào tạo



		



		



		- Cấp đánh giá



		- Xếp hạng



		



		II- Công trình nghiên cứu khoa học



		- Tên đề tài nghiên cứu khoa học



		



		- Năm thực hiện



		- Nội dung đề tài (tóm tắt)



		



		



		- Năm nghiệm thu



		- Cấp nghiệm thu, đánh giá



		- Văn bản nghiệm thu



		- Hiệu quả áp dụng chung của đề tài



		



		



		- Hiệu quả của đề tài áp dụng trong giáo dục và đào tạo 



		



		





		Xác nhận của Sở GD - ĐT


của trường trực thuộc Bộ

		Ngày.............tháng ............. năm 200...

Người khai (ký tên)





2. Thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú


a) Trình tự thực hiện:  


- Cá nhân làm bản khai thành tích (viết tay) đề nghị xét tặng;


- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề;


- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục đại học, cao đẳng. 


- Hội đồng cấp cơ sở (là hội đồng ở cơ sở giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, hội đồng ở các cơ quan quản lý giáo dục, hội đồng ở các đơn vị nghiên cứu giáo dục):


+ Tiếp nhận hồ sơ cá nhân.


+ Thẩm định hồ sơ đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định.


+ Làm thủ tục theo mẫu trình lên hội đồng cấp trên (hội đồng cơ sở trình hội đồng cấp huyện/tỉnh; hội đồng cấp tỉnh trình hội đồng cấp Bộ; hội đồng cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước)


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:


+ Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3 x 4 cm;


+ Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 


+ Hồ sơ nộp về hội đồng cấp tỉnh trước ngày 05/5 của năm xét tặng;


+ Hồ sơ nộp về Hội đồng cấp Bộ trước ngày 05/6 của năm xét tặng;


+ Thời hạn công bố kết quả trước ngày 20/11 của năm xét tặng.



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.



e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo


+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, hội đồng cơ sở, hội đồng cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Bộ.



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định của Chủ tịch nước.



h) Lệ phí: không



i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu 2.1 (Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú);

+ Mẫu 2.2 (Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú); 


+ Mẫu 2.3 (Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Cá nhân hội đủ tiêu chuẩn quy định tại Mục II, khoản 2, điểm a, b trong Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


- Thông tư 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xét tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.


Mẫu 2.1


(Phải viết tay)

		BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ


XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ




		Ảnh


(3 x 4 cm)





I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN


1. Họ và tên:.................................................................Nam,Nữ:


2. Ngày tháng năm sinh:


3. Nguyên quán:


4. Trú quán:


5. Dân tộc:


6. Nơi công tác: 


7. Chức vụ hiện nay: 


8. Trình độ đào tạo: ..................................................Chuyên ngành:


9. Ngày vào ngành giáo dục: 


10. Số năm trực tiếp giảng dạy (ghi rõ thời gian): 


11. Số năm đạt giáo viên giỏi hoặc Chiến sĩ thi đua: 


(ghi số năm và từng năm, gửi kèm bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận): 

a) Cấp trường hoặc cấp cơ sở: .................năm; gồm các năm:


b) Cấp huyện hoặc cấp cơ sở đối với GD Mầm non, Tiểu học ............. năm; gồm các năm:


c) Cấp tỉnh, thành phố, Bộ ............. năm; gồm các năm: 


12. Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): 


II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC


(Ghi rõ từng quá trình)

		Thời gian

		Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU 

VỚI TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO ƯU TÚ


1. Đạo đức: 


2. Tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục


- Chất lượng, hiệu quả giảng dạy:


- Đóng góp đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo (Đối với TCCN, DN, CĐ, ĐH)


- Bồi dưỡng học sinh giỏi (số lượng học sinh giỏi các cấp)


- Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục (tên, năm áp dụng, hội đồng các cấp đánh giá, xếp loại, gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu).


- Giáo trình biên soạn, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục (Đối với TCCN, DN, CĐ,ĐH) 


(Tên, năm, cấp Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại - gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu)


- Đóng góp xây dựng đơn vị:


3. Ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:


- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi:


- Uy tín ảnh hưởng của nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội


Xác nhận, đánh giá của đơn vị 

Ngày        tháng
   năm 200...








       Người khai (ký tên)


Mẫu 2.2


(Phải viết tay)


BẢN KÊ KHAI


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI


ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ




(Đối với: GD MN, TH, THCS, THPT, GDTX, TCCN, DN)


Họ và tên: .................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................................................................


 ......................................................................................................................................................

		Năm

		Tên - Nội dung chính

		Cấp đánh giá


Xếp hạng



		

		I- Sáng kiến, cải tiến

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		II- Áp dụng công nghệ mới

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





		Đánh giá và xác nhận của Sở Giáo dục 

và Đào tạo của trường trực thuộc Bộ

		Ngày   tháng     năm 200...


Người khai (ký tên)





Mẫu 2.2


(Phải viết tay)


BẢN KÊ KHAI


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI


GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 


DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ




(Đối với: Cao đẳng, Đại học)


Họ và tên: .................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................................................................


.......................................................................................................................................................

		Năm

		Tên - Nội dung chính

		Cấp đánh giá


Xếp hạng



		

		I- Sáng kiến, cải tiến, hoặc áp dụng công nghệ mới

		



		

		    

		



		

		

		



		

		

		



		

		 II- Giáo trình 

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		III- Công trình NCKH

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





		Đánh giá và xác nhận của Sở Giáo dục 

và Đào tạo của trường trực thuộc Bộ

		Ngày   tháng     năm 200...


Người khai (ký tên)





V. LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ


1. Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có phạm vi hoạt động trong tỉnh


a) Trình tự thực hiện:  


- Ban vận động thành lập Hội chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.


- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội.


- Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho Ban vận động thành lập hội.


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;


- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.


- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: không thu phí, lệ phí.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có ít nhất 3 thành viên trong Ban vận động thành lập Hội.


l) Cơ sở pháp lý chủ yếu:


- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội.


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

………, ngày……tháng……năm……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ….

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

 


          Tôi tên:


          Nơi ở hiện nay:


          Điện thoại:



Nguyên quán:



Chứng minh nhân dân số:……… cấp ngày …………. tại 



Tôi làm đơn này thay mặt cho Ban vận động
, 


đề nghị Sở xem xét công nhận Ban vận động thành lập Hội


Cụ thể như sau:


1. Tên Hội


2. Sự cần thiết thành lập


3. Tôn chỉ, mục đích của Hội:


4. Nhiệm vụ của Hội


5. Lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động:


6. Trụ sở ban đầu:


7. Tài chính hoạt động:


8. Dự kiến thời gian trù bị thành lập Hội:



Để tạo điều kiện cho Ban vận động xúc tiến các công việc vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia vào hội và làm hồ sơ xin phép thành lập Hội, tôi đề nghị quý cơ quan xem xét ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội



Nếu được quý Sở công nhận, chúng tôi tổ chức thực hiện và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.


            Trân trọng.


 

		Nơi nhận:


- Như trên.

		T/M BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI


(họ tên và chữ ký)





PHỤ LỤC


		STT

		Tên Thủ tục hành chính

		Trang



		I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo



		1. 

		Cho phép thành lập trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông

		8



		2. 

		Cho phép sáp nhập trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông

		9



		3. 

		Cho phép chia tách trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông

		11



		4. 

		Cho phép trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ

		12



		5. 

		Cho phép giải thể trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông

		14



		6. 

		Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học tư thục có cấp trung học phổ thông

		15



		7. 

		Cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

		16



		8. 

		Cho phép sáp nhập các trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

		18



		9. 

		Cho phép chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

		20



		10. 

		Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ

		21



		11. 

		Cho phép giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

		23



		12. 

		Công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

		24



		13. 

		Công nhận Phó Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

		26



		14. 

		Cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

		27



		15. 

		Cho phép sáp nhập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

		29



		16. 

		Cho phép chia, tách trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

		30



		17. 

		Cho phép giải thể trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

		31



		18. 

		Cho phép trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục, thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở thêm chi nhánh

		32



		19. 

		Cấp Giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường

		34



		20. 

		Gia hạn Giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường

		35



		21. 

		Cấp Giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

		36



		22. 

		Gia hạn Giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

		38



		23. 

		Công nhận Trường mầm non tư thục đạt chuẩn quốc gia

		39



		24. 

		Công nhận Trường Tiểu học tư thục đạt chuẩn quốc gia

		41



		25. 

		Công nhận Trường Trung học cơ sở tư thục đạt chuẩn quốc gia

		42



		26. 

		Công nhận Trường  Trung học phổ thông tư thục đạt chuẩn quốc gia

		44



		27. 

		Đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

		45



		28. 

		Xác nhận kết quả kiểm tra ngoại ngữ/tin học các cấp độ A, B, C

		50



		29. 

		Sửa chữa thông tin trên chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A, B, C

		51



		30. 

		Đăng ký dự kiểm tra kiểm tra ngoại ngữ/tin học các cấp độ A, B, C đối với học viên của các trung tâm ngoại ngữ/tin học

		54



		31. 

		Đăng ký dự kiểm tra kiểm tra ngoại ngữ/tin học các cấp độ A, B, C đối với thí sinh tự do

		58



		32. 

		Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về

		62



		33. 

		Chuyển đổi trường bán công sang trường tư thục

		63



		II. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh



		1. 

		Tiếp nhận chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

		64



		2. 

		Cấp giấy giới thiệu chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

		66



		3. 

		Xin học lại đầu cấp trung học phổ thông

		67



		4. 

		Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

		68



		5. 

		Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học phổ thông về nước

		70



		6. 

		Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông

		71



		7. 

		Xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú

		72



		8. 

		Xét cử tuyển cao đẳng, đại học

		73



		9. 

		Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

		78



		III. Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ



		1. 

		Cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

		80



		2. 

		Cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông

		79



		3. 

		Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

		81



		4. 

		Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp

		85



		5. 

		Đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng, chứng chỉ

		86



		6. 

		Cấp bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông từ sổ gốc do bản chính bị mất

		87



		7. 

		Cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc từ sổ gốc do bản chính bị mất

		90



		8. 

		Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc do bản chính bị mất trong trường hợp còn bản chính

		93



		9. 

		Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do không đúng với hồ sơ gốc

		94



		10. 

		Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch

		97



		11. 

		Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ

		100



		12. 

		Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều giấy khai sinh khác nhau

		103



		IV. Lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo



		1. 

		Xét tặng nhà giáo nhân dân

		106



		2. 

		Xét tặng nhà giáo ưu tú

		115



		V. Lĩnh vực hội, tổ chức phi Chính phủ



		1

		Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đạo tạo có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

		122
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Đóng  dấu



giáp lai ảnh này







Không đóng  dấu giáp lai ảnh này







































ảnh 3x4























ảnh 3x4







Không đóng  dấu giáp lai ảnh này







Đóng  dấu



giáp lai ảnh này



























ảnh 3x4























ảnh 3x4







Không đóng  dấu giáp lai ảnh này







Đóng  dấu



giáp lai ảnh này



























ảnh 3x4























ảnh 3x4







Không đóng  dấu giáp lai ảnh này







Đóng  dấu



giáp lai ảnh này















Ảnh



(3 x 4)




































